DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Giấy phép hoạt động số 51/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 02/08/2016)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN – NHA TRANG	
2. Địa chỉ: Lô 9-24 KDC Cầu Dứa – Vĩnh Hiệp – Nha Trang – Khánh Hòa
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 
· Thứ 2->7: Sáng từ 07h30-12h00, Chiều từ 13h00-16h 30
· Chủ nhật: Sáng từ 07h30-12h00
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên
môn2
	Thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn)

	1
	Mai Vạn Hòa
	000460/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Giám Đốc Chuyên môn Bệnh viện – Bác sĩ điều trị
	
Không

	2
	Nguyễn Nam Trung
	002182/NA-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt Mắt
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Bác sĩ điều trị
	
Không

	3
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	000742/KH –CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Trưởng Khoa Khám bệnh – Bác sĩ điều trị
	Không

	4
	Đỗ Thị Mỹ Ly
	000189/KH-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	TP. KHTH – Bác sĩ điều trị
	Phòng Khám MEDIC
Từ 16h30 đến 18h
Từ thứ 2 đến thứ 7

	5
	Lê Thị Ánh
	00048734/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Bác sĩ điều trị
	Không

	6
	Nguyễn Quãng
	000763/KH-CCHN
	Gây mê hồi sức
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Trưởng khoa Mắt Tổng hợp - Bác sĩ gây mê hồi sức
	Không

	7
	Bùi Thị Hướng
	004934/HCM – CCHN
	Cử nhân Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện
	Không

	8
	Dương Thị Mỹ Hạnh
	0003933/KH –CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Điều dưỡng Trưởng Khoa Khám bệnh
	Không

	 9
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	0003897/KH-CCHN
	Cử nhân Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	10
	Phạm Trí Dũng
	004886/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	11
	Huỳnh Thị Anh Đào
	004530/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	12
	Lê Thị Phương Dung
	000631/KH – CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	13
	Đỗ Thị Kim Thanh
	004659/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	14
	Lê Thị Hằng
	000640/KH – CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	15
	Nguyễn Xuân Hiền
	000632/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Điều dưỡng Trưởng phòng bệnh
	Không

	16
	Nguyễn Thị Dạ Thão
	000626/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Điều dưỡng Trưởng phòng mổ
	Không

	17
	Phạm Thị Việt
	0004253/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	18
	Huỳnh Tấn Phát
	006884/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	19
	Võ Thị Thanh Trang
	006213/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	005860/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	21
	Võ Thị Ngọc Loan
	0004424/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	22
	Trần Thị Thúy
	005538/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	23
	Lê Nguyễn Thủy Tiên
	004697/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	24
	Hồ Thị Thu Thanh
	005811/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	25
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	005199/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	26
	Huỳnh Thị Hà Trúc
	05055/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	27
	Đặng Ngọc Hào
	003474/PY-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng
	Không

	28
	Trần Thị Thanh Hằng
	007608/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng 
	Không

	29
	Trần Quốc Khang
	008093/KH-CCHN
	Cử nhân điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng 
	Không

	30
	Nguyễn Duy Huyền Nhi
	007775/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng 
	Không

	31
	Võ Thị Thu Hằng
	005113/KH-CCHN
	Điều dưỡng
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên điều dưỡng 
	Không

	32
	Nguyễn Thị Rồi
	000550/KH-CCHN
	cử nhân sinh học - phòng xét nghiệm
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	TP.xét nghiệm
	Không

	33
	Lưu Thị Thùy Trân
	0017246/HCM-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên KTV xét nghiệm
	Không

	34
	Nguyễn Ngọc Bảo Thi
	1781/CCHN-D-SYT-HCM
	Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu và nhập khẩu dược
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên dược
	Không

	35
	Trần Thái Uyên
	628/CCHN-D-SYT-KH
	Quầy thuốc - tủ thuốc
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên dược 
	Không

	36
	Nguyễn Thị Thương
	1754/CCHN-D-SYT-KH
	Quầy thuốc - tủ thuốc
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên dược 
	Không

	37
	Lê Thị Mỹ Hiếu
	632/CCHN-D-SYT-KH
	Quầy thuốc - tủ thuốc
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên dược 
	Không


5. Danh sách đăng ký người làm việc3:
	STT
	Họ và Tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc4

	38
	Phạm Ngọc Bích Khuê
	Dược sĩ đại học
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Nhân viên Khoa Dược

	39
	Nguyễn Thị Linh Ngân
	Thạc sĩ Dược sĩ 
	Thứ 2- Thứ 07: 7h30-16h30
CN: 07h30-12h00
	Trưởng Khoa Dược


Tổng cộng:  39 (Ba mươi chín) người.
										Ngày Cấp : 10/10/2022

